
LỊCH PHÁT SÓNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC  

KHUNG TIỂU HỌC 

------------- 
VTV1 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

10:00 - 10:30 Dạy tiếng 

Việt lớp 1 

Dạy tiếng 

Việt lớp 1 
Dạy tiếng 

Việt lớp 1 
Dạy tiếng 

Việt lớp 1 
Dạy tiếng 

Việt lớp 1 
Dạy tiếng 

Việt lớp 1 

 

VTV2 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

09:15 - 9:45 Dạy tiếng 

Việt lớp 1 

Dạy tiếng 

Việt lớp 1 
Dạy tiếng 

Việt lớp 1 
Dạy tiếng 

Việt lớp 1 
Dạy tiếng 

Việt lớp 1 
Dạy tiếng 

Việt lớp 1 

14:30 - 15:00 Dạy tiếng 

Việt lớp 1 
Dạy tiếng 

Việt lớp 1 
Dạy tiếng 

Việt lớp 1 
Dạy tiếng 

Việt lớp 1 
Dạy tiếng 

Việt lớp 1 
Dạy tiếng 

Việt lớp 1 

 

VTV7 - Tuần từ 27/9 đến 10/10 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

14:00 - 14:30 Toán 1 

(phát mới) 

Toán 1 

(phát lại) 

Toán 1 

(phát lại) 

Toán 1 

(phát lại) 

Toán 1 

(phát lại) 

Toán 1 

(phát lại) 

14:30 - 15:00 Tiếng Việt 1 

(phát mới) 

Tiếng Việt 1 

(phát lại T2) 

Tiếng Việt 1 

(phát lại T2) 

Tiếng Việt 1 

(phát mới) 

Tiếng Việt 1 

(phát lại T5) 

Tiếng Việt 1 

(phát lại T5) 

15:00 - 15:30 Tiếng Anh 2 

(phát mới) 

Tiếng Anh 1 

(phát mới) 

Tiếng Anh 2 

(phát lại T2) 

Tiếng Anh 1 

(phát lại T3) 

Tiếng Anh 2 

(phát lại T2) 

Tiếng Anh 1 

(phát lại T3) 

15:30 - 16:00 Toán 2 

(phát mới) 

Toán 2 

(phát lại) 

Toán 2 

(phát lại) 

Toán 2 

(phát lại) 

Toán 2 

(phát lại) 

Toán 2 

(phát lại) 

16:00 - 16:30   Tiếng Việt 2 

(phát mới) 

Tiếng Việt 2 

(phát lại T4) 

Tiếng Việt 2 

(phát mới) 

Tiếng Việt 2 

(phát lại T6) 

 

VTV7 - 3 tuần cuối tháng 10 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

14:00 - 14:30 Toán 1 

(phát mới) 

Toán 1 

(phát lại T2) 

Toán 1 

(phát lại T2) 

Toán 1 

(phát mới) 

Toán 1 

(phát lại T5) 

Toán 1 

(phát lại T5) 



14:30 - 15:00 Tiếng Việt 1 

(phát mới) 

Tiếng Việt 1 

(phát lại T2) 

Tiếng Việt 1 

(phát lại T2) 

Tiếng Việt 1 

(phát mới) 

Tiếng Việt 1 

(phát lại T5) 

Tiếng Việt 1 

(phát lại T5) 

15:00 - 15:30 Tiếng Anh 2 

(phát mới) 

Tiếng Anh 1 

(phát mới) 

Tiếng Anh 2 

(phát lại T2) 

Tiếng Anh 1 

(phát lại T3) 

Tiếng Anh 2 

(phát lại T2) 

Tiếng Anh 1 

(phát lại T3) 

15:30 - 16:00 Toán 2 

(phát mới) 

Toán 2 

(phát lại) 

Toán 2 

(phát lại) 

Toán 2 

(phát lại) 

Toán 2 

(phát lại) 

Toán 2 

(phát lại) 

16:00 - 16:30 Tiếng Việt 2 

(phát lại T4 

tuần trước) 

Tiếng Việt 2 

(phát lại T6 

Tuần trước) 

Tiếng Việt 2 

(phát mới) 

Tiếng Việt 2 

(phát lại T4) 

Tiếng Việt 2 

(phát mới) 

Tiếng Việt 2 

(phát lại T6) 

 

VTV7 - Từ tháng 11 trở đi 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

14:00 - 14:30 Toán 1 

(phát mới) 

Toán 1 

(phát lại) 

Toán 1 

(phát lại) 

Toán 1 

(phát lại) 

Toán 1 

(phát lại) 

Toán 1 

(phát lại) 

14:30 - 15:00 Tiếng Việt 1 

(phát mới) 

Tiếng Việt 1 

(phát lại T2) 

Tiếng Việt 1 

(phát lại T2) 

Tiếng Việt 1 

(phát mới) 

Tiếng Việt 1 

(phát lại T5) 

Tiếng Việt 1 

(phát lại T5) 

15:00 - 15:30 Tiếng Anh 2 

(phát mới) 

Tiếng Anh 1 

(phát mới) 

Tiếng Anh 2 

(phát lại T2) 

Tiếng Anh 1 

(phát lại T3) 

Tiếng Anh 2 

(phát lại T2) 

Tiếng Anh 1 

(phát lại T3) 

15:30 - 16:00 Toán 2 

(phát mới) 

Toán 2 

(phát lại T2) 

Toán 2 

(phát lại T2) 

Toán 2 

(phát mới) 

Toán 2 

(phát lại T5) 

Toán 2 

(phát lại T5) 

16:00 - 16:30 Tiếng Việt 2 

(phát lại T4 

tuần trước) 

Tiếng Việt 2 

(phát lại T6 

Tuần trước) 

Tiếng Việt 2 

(phát mới) 

Tiếng Việt 2 

(phát lại T4) 

Tiếng Việt 2 

(phát mới) 

Tiếng Việt 2 

(phát lại T6) 

 

 


